
UBND TỈNH HÀ NAM  

SỞ CÔNG THƯƠNG  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /QĐ-SCT  Hà Nam, ngày     tháng 7  năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công bố mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù 

hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh 

Hà Nam về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam; Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 

19/02/2024 của UBND tỉnh Hà Nam về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết 

định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương 

tỉnh Hà Nam; 

 Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh về 

việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành lĩnh vực xúc tiến 

thương mại và được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn thực phẩm; Quyết định số 

557/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành 

trong lĩnh vực cụm công nghiệp; Quyết định số 725/QĐ-UBND về việc công bố 

ngày 24/5/2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong 

lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công 

Thương tỉnh Hà Nam; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù 

hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt 

động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở; tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh; (để b/c) 

- Sở KH&CN; (để p/h) 

- Lưu: VT. 

  GIÁM ĐỐC  
    

 

 

 

Lê Nguyên Ngọc 



 

 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC TTHC ÁP DỤNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU 

CHUẨN QUỐC GIA THEO TCVN ISO 9001:2015 
 

(Ban hành theo Quyết định số       QĐ/-SCT ngày      tháng       năm 2024) 
 

STT Tên tài liệu  Mã số 

Lần ban hành 

Ghi 

chú 
1 2 3 4 

I Lĩnh vực xúc tiến thương mại 

1 

Cấp Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của tổ chức xúc 

tiến thương mại nước ngoài tại 

Việt Nam 

QT-QLTM/85 

01 
 

    

  

2 

Sửa đổi Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của tổ chức xúc 

tiến thương mại nước ngoài tại 

Việt Nam 

QT-QLTM/86 

01 
 

    

  

3 

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của tổ chức xúc 

tiến thương mại nước ngoài tại 

Việt Nam 

QT-QLTM/87 

01 

   

 

4 

Gia hạn Giấy phép thành lập 

Văn phòng đại diện của tổ chức 

xúc tiến thương mại nước ngoài 

tại Việt Nam 

QT-QLTM/88 

01 

   

 

5 

Chấm dứt hoạt động và thu hồi 

Giấy phép thành lập Văn phòng 

đại diện của tổ chức xúc tiến 

thương mại nước ngoài tại Việt 

Nam 

QT-QLTM/89 

01 

   

 

II Lĩnh vực cụm công nghiệp  

 

   

 

6 
Thành lập/ mở rộng cụm 

công nghiệp 
QT-QLCN/08 

01 
 

    

  

III 
Lĩnh vực nghề thủ công 

mỹ 
 

 

   

 

7 

Xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân nhân dân”, “Nghệ 

nhân ưu tú” trong lĩnh vực 

nghề thủ công mỹ nghệ 

QT-QLCN/09 

01 
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